
Phụ lục III 

DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19, NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng     năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
 

 

TT Nội dung chi Đ.V.T Đơn giá Số lượng Thành tiền 

1 Bông, băng, cồn, túi đựng rác thải y tế (46.218 đối tượng) Đối tượng 300 45.918 13.775.400 

2 
Thuốc chống sốc Adrenalin 1mg/1ml (01 lọ/điểm x 2 lọ/ngày x 7 ngày/đợt x 

185 điểm x 4 đợt) 

Lọ 
5.000 10.360 51.800.000 

3 
In sao phiếu điều tra đối tượng, giấy khám sàng lọc, giấy mời, giấy xác nhận 

tiêm chủng (45.918 đối tượng x 4 tờ) 

Tờ 
500 183.672 91.836.000 

4 Đường để pha nước uống phòng hạ đường huyết (185 xã x 5kg/xã/đợt x 4 đợt) Kg 25.000  3.700  92.500.000  

5 Nước để pha đường (1 bình/xã/ngày x 7 ngày x 185 xã x 4 đợt) Bình 20.000  5.180  103.600.000  

6 Ly nhựa sử dụng 1 lần (45.918 đối tượng) Cái 500  45.918  22.959.000 

7 Truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tại xã (3 cái/xã x 185 xã) Xã  200.000  555  111.000.000  

8 Truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tại huyện (5 cái/huyện x 15 huyện) Huyện 200.000  75  15.000.000  

9 Truyền thông, in ấn tờ rơi, phát thông báo, phóng sự tại tỉnh Tỉnh 20.000.000  1  20.000.000  

10 

Hỗ trợ cộng tác viên điều tra đối tượng, phát giấy mời và hỗ trợ cán bộ xã 

trong tổ chức buổi tiêm chủng (1 người x 2 ngày/đợt x 4 đợt x 2.485 

thôn/buôn) 

Ngày 80.000  19.880  1.590.400.000  

11 
Hỗ trợ công tiêm theo điểm tiêm (8 người/điểm x 185 điểm x 7 ngày/đợt x 4 

đợt) 
Ngày 150.000  41.440  6.216.000.000  

12 
Công tác phí, xăng xe vận chuyển vắc-xin từ tỉnh về huyện, xã (15 huyện x 4 

đợt) 
Huyện 1.000.000  60  60.000.000  

13 
Công tác phí, xăng xe tuyến tỉnh trong kiểm tra, giám sát trước, trong và sau 

chiến dịch (5 người x 7 ngày/đợt x 4 đợt) 
Tỉnh 300.000  140  42.000.000  

14 
Công tác phí, xăng xe tuyến huyện trong kiểm tra, giám sát trước, trong và 

sau chiến dịch (4 người x 7 ngày/đợt x 4 đợt x 15 huyện) 
Huyện 300.000  1.680  504.000.000  

15 
Công tác phí, xăng xe đội cấp cứu lưu động của tuyến huyện (4 người/1 đội x 

7 ngày/đợt x 4 đợt x 15 huyện) 
Huyện 300.000  1.680  504.000.000  

16 
Hội nghị tổng kết CD năm 2022-2023 và triển khai kế hoạch CD năm 2023 tại 

tỉnh 
Lớp 30.000.000  01  30.000.000  

TỔNG CỘNG    9.468.870.400 
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